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Giới thi ệu chung 

ðề cương môn thi sinh học cơ sở bao hàm ñủ các kiến thức cơ sở và cập nhật 
của sinh học, ñảm bảo cho học viên sau ñại học có ñược một trình ñộ kiến thức chuyên 
môn ñủ rộng tối thiểu về sinh học. Với yêu cầu ñảm bảo chất lượng ñào tạo SðH thì 
việc coi trọng việc kiểm tra các kiến thức cơ sở là ñiều rất cần thiết. Vì lẽ ñó chương 
trình này tuy không ñi sâu hết các lĩnh vực (vì ñã có các môn thi chuyên ngành) nhưng 
cũng ñã khái quát ñầy ñủ các mức ñộ tổ chức của sinh học phân tử, tế bào, cơ thể ñến 
quần thể và hệ sinh thái cùng các nguyên lý và các quá trình diễn ra trong thế giới sống. 
ðó là yêu cầu của trình ñộ sinh học nâng cao (Advanced Biology). 

1. Sinh học tế bào, di truyền và tiến hóa 

1.1. Sinh học tế bào 

Cấu trúc và chức năng của tế bào: Tế bào Prokaryyota và tế bào Eukaryota. 

Cấu trúc của tế bào vi khuẩn: Vách cứng và cấu trúc ñơn giản bên trong. 

Cấu trúc của tế bào Eukaryota. 

Cấu trúc và chức năng của các bào quan. 

Màng sinh chất: Cơ sở Lipid và cấu trúc màng sinh chất. Màng sinh chất ñiều 
hòa các mối tương tác với môi trường. 

Năng lượng và trao ñổi chất: Hô hấp tế bào và quang hợp 

1.2. Di truyền và lý thuyết tiến hóa 

Sự phân chia tế bào: Cấu trúc của NST. Sự phân bào nguyên nhiễm và chu trình 
tế bào. Khái niệm về sinh sản hữu tính  và sự phân bào giảm nhiễm. 

Các ñịnh luật di truyền Mendel. Di truyền liên kết với giới tính. Lai phân tích và 
liên kết gen. Trao ñổi chéo và bản ñồ di truyền. 

Cơ sở phân tử của di truyền 

- ADN: Vật liệu di truyền. Bản chất hóa học và cấu trúc của AND. Sự sao chép AND. 

 - ARN và sự tổng hợp protein. Gen. Mã di truyền. Phiên mã và dịch mã. 

- Di truyền bào quan. Plasmid. ADN tái tổ hợp và tạo dòng vô tính. 

- Di truyền quần thể. Khái niệm về sự tiến hóa và sự thích nghi; biến dị và chọn 
lọc tự nhiên. Tiến hóa: Sự thay ñổi bản chất di truyền của quần thể. Các nhân tố ảnh 
hưởng tới cân bằng di truyền. ðịnh luật Hardy-Weinberg. 

- Loài và sự hình thành loài. 



 

2. Thực vật và ñộng vật 

Khái quát về năm giới của thể giới hữu cơ 

- Sinh vật Prokaryota và khái quát về hệ thống các giới của thế giới sống. 

- Vi khuẩn. Dinh dưỡng và trao ñổi chất ở vi khuẩn. Vi khuẩn tự dưỡng và vi 
khuẩn dị dưỡng. Sinh sản ở vi khuẩn. Vi khuẩn lam. 

- Protista. Vị trí của Protista trong các bảng phân loại sinh giới 

- Nấm. Cấu tạo và dinh dưỡng của nấm.  

- Thực vật và ñộng vật. 

Sinh học cơ thể thực vật 

- Tính ña dạng của thực vật. Thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao. 

- Chu trình sống của thực vật. Sự xen kẽ thế hệ ở các nhóm thực vật. 

- Sự sinh sản ở thực vật có hoa. 

- Cấu tạo của rễ và sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Cấu tạo của thân và sự vận 
chuyển chất dinh dưỡng ở thực vật. Sự thoát hơi nước và quá trình ñiều hòa sự thoát hơi 
nước. Cơ chế và hiệu quả năng lượng của hô hấp thực vật. Cấu tạo của lá và sự quang 
hợp. Pha sáng và pha tối của quang hợp, ñiều hòa sự sinh trưởng của thực vật.   

Sinh học cơ thể ñộng vật 

- Tính ña dạng của ñộng vật. ðộng vật không xương sống nguyên thủy, thân 
mềm và giun ñốt, chân khớp, da gai và ñộng vật có dây sống. Hệ thống phân loại ñộng 
vật có dây sống. 

- Tổ chức cơ thể của ñộng vật  có xương sống. Mô và cơ quan. 

- Hệ tiêu hóa ở người và ñộng vật có xương sống. Tiêu hóa ở miệng. Tiêu hóa ở 
dạ dày. Tiêu hóa ở ruột. Các enzim tiêu hóa và hoạt ñộng của chúng. 

- Hệ hô hấp. Mang và  phổi. Tiến hóa của hô hấp từ cá, lưỡng cư, bò sát, chim và 
thú. Cấu tạo và cơ chế của hệ hô hấp ở người. Sự vận chuyển và trao ñổi khí. 

- Hệ tuần hoàn. Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn ở ñộng vật có xương sống. Hệ tim 
mạch, máu. 

- Hệ miễn dịch. Các tế bào của hệ miễn dịch. Kháng nguyên, kháng thể và bản 
chất của miễn dịch. 

- Hệ thần kinh. Sự phát triển tiến hóa của hệ thần kinh. Tổ chức cơ sở của hệ 
thần kinh ở ñộng vật có xương sống. 

3. Sinh học quần thể 

- Hệ sinh thái năng lượng trong hệ sinh thái. Mắt xích thức ăn, lưới thức ăn, bậc 
dinh dưỡng, tháp sinh thái. 

- Quần thể, sự biến ñộng và tăng trưởng ở quần thể. Các chiến lược sống còn và 
các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng ở quần thể.  

- Quần xã và các mối tương tác trong quần xã. Diễn thế sinh thái. 

- Chu trình vật chất trong thiên nhiên. 

- Sinh quyển và ñịa lý sinh vật. Các khu sinh vật (Biom). Sự tiến hóa của các 
vùng ñịa lý sinh vật. 
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